
STT Đơn vị kinh doanh vận tải
Biển kiểm 

soát
Loại Phù hiệu Số phù hiệu Ngày cấp Ngày hết hạn

1
Hợp tác xã Dịch vụ vận tải Long 

Bình
50H35184 Hợp đồng 176HĐ/2024 01/02/2024 01/02/2026

2 72H01112 Tải XT7525006286ĐK 25/07/2025 25/07/2029

3 60C35101 Tải XT7525004850 24/06/2025 24/06/2028

4 49C24934 Tải 0440/2022 17/03/2022 10/03/2029

5 49H01662 Tải XT7525003729 19/05/2025 19/05/2029

6 49C25580 Tải 0439/2022 17/03/2022 10/03/2029

7 49H00334 Tải 0438/2022 17/03/2022 10/03/2029

8 49H00445 Tải XT7525003728 19/05/2028 19/05/2029

9
Hợp tác xã Dịch vụ vận tải Thành 

Phát
60C38028 Tải 4231/2024 18/07/2024 18/07/2029

10 60E00205 Hợp đồng 786HĐ/2022 30/08/2022 30/08/2029

11 72H00061 Tải 1074/2024 20/03/2024 20/03/2029

12 Hợp tác xã Vận tải Vĩnh Cửu 60B00244 Hợp đồng 184HĐ/2025 20/01/2025 31/12/2027

13 61H05734 Container 1287CT/2024 13/12/2024 13/12/2029

14 61H05629 Container 1286CT/2024 13/12/2024 13/12/2029

15 60H11347 Tải 1989/2024 07/05/2024 07/05/2026

16 51B32720 Tải XT7525083905 10/11/2025 10/11/2027

17 60C52295 Tải 1153/2025 14/03/2025 14/03/2027

18 51B16676 Hợp đồng 2022HĐ/2023 26/12/2023 26/12/2026

19 60H04975 Tải 6540/2024 30/12/2024 30/12/2027

20 60C51833 Tải 1292/2025 26/03/2025 26/03/2027

21 60C57047 Tải 349/2025 17/01/2025 17/01/2026

22 60H20330 Hợp đồng 1769HĐ/2024 24/10/2024 24/10/2026

23
Hợp tác xã Dịch vụ vận tải Quyết 

Thắng
60C53463 Tải 4635/2024 05/08/2024 05/08/2026

24 60C46059 Tải 4640/2024 05/08/2024 05/08/2026

25 60C52527 Tải 4649/2024 05/08/2024 05/08/2026

26 60C51296 Tải 4636/2024 05/08/2024 05/08/2026

27 60C57679 Tải 4652/2024 05/08/2024 05/08/2026

28 60C53875 Tải 4654/2024 05/08/2024 05/08/2026

29 60H00582 Tải 4648/2024 05/08/2024 05/08/2026

30 60C53314 Tải 4651/2024 05/08/2024 05/08/2026

31 60C56149 Tải 4634/2024 05/08/2024 05/08/2026

32 60C57545 Tải 4639/2024 05/08/2024 05/08/2026

33 68H04800 Hợp đồng HĐ7525084303 14/11/2025 14/11/2027

34 60H26870 Tải 1499/2025 08/04/2025 08/04/2027

35 60H21532 Tải 046/2025 06/01/2025 06/01/2027

36 60C09301 Tải 5698/2024 05/11/2024 05/11/2026

37 Công ty CP Thông quan Quốc tế 60H19995 Container 1173CT/2024 05/11/2024 05/11/2031

38 Công ty CP Thông quan Việt Đức 60C20382 Container 384CT/2023 20/06/2023 20/06/2030

39 Hợp tác xã Vận tải Cường Thuận 49H04355 Tải 6077/2024 09/12/2024 09/12/2029
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40 22B00921 Hợp đồng 442HĐ/2025 21/04/2025 31/12/2029

41 51B08347 Hợp đồng 2037HĐ/2024 29/11/2024 31/12/2028

42
Hợp tác xã Vận tải - Dịch vụ - Du 

lịch Đồng Nai
61B03211 Buýt 077BUS/2020 02/07/2020 22/07/2026

43
Công ty TNHH Thương mại Dịch 

vụ vận tải Xuân Thạnh
60H13543 Container 030CT/2024 04/01/2024 04/01/2031

44 60H13720 Container 029CT/2024 04/01/2024 04/01/2031

45
Hợp tác xã Dịch vụ vận tải Tài 

Lộc Phát
60B02717 Hợp đồng 0551HĐ/2021 15/10/2021 10/10/2028

46 60B04181 Hợp đồng 877HĐ/2022 26/09/2022 26/09/2029

47 51B17019 Hợp đồng 1123HĐ/2024 09/07/2024 09/07/2029

48 51G74001 Hợp đồng 979HĐ/2024 17/06/2024 17/06/2029

49 50F03698 Hợp đồng 1077HĐ/2024 01/07/2024 01/07/2029

50 51G73640 Hợp đồng 1303HĐ/2024 05/08/2024 05/08/2029

51 60F01320 Hợp đồng 924HĐ/2022 10/10/2022 10/10/2029

52 60F00011 Hợp đồng 1375HĐ/2020 11/11/2020 05/11/2027

53 60F00238 Hợp đồng 1746HĐ/2023 17/11/2023 17/11/2028

54
Chi nhánh Đồng Nai - Công ty 

TNHH Đồng Thúy
49A27241 Taxi TX7525001217 01/08/2025 01/08/2027

55 49E00292 Taxi 763TX/2021 23/12/2021 15/12/2028

56 49E00332 Taxi 770TX/2021 23/12/2021 15/12/2028

57 60H16536 Taxi 429TX/2024 20/08/2024 20/08/2026

58 48E00073 Taxi 460TX/2024 28/10/2024 28/10/2026

59 60A83897 Taxi TX7525001220 19/08/2025 19/08/2027

60 60H16514 Taxi 396TX/2024 31/05/2024 31/05/2026

61 60H16655 Taxi 448TX/2023 04/12/2023 04/12/2025

62
Công ty CP Thương mại Dịch vụ 

dầu khí Phúc Minh
60H01443 Tải 1189/2025 18/03/2025 06/01/2028

63
Hợp tác xã Nông nghiệp Thương 

mại Dịch vụ Mã Đà
60F00145 Hợp đồng 2288HĐ/2024 23/12/2024 23/12/2026

64 60H03884 Tải 4829/2024 12/08/2024 12/08/2026

65 Công ty TNHH Gia Tuấn 60C18375 Container 1071CT/2020 10/11/2020 05/11/2027

66 60H20691 Container 1188CT/2024 07/11/2024 07/11/2031

67 60H20959 Container 1131CT/2024 17/10/2024 17/10/2031

68
Hợp tác xã Dịch vụ vận tải 

Trường An
43F00429 Hợp đồng 703HĐ/2024 23/05/2024 23/05/2027

69 43F00298 Hợp đồng 701HĐ/2024 23/05/2024 23/05/2027

70
Hợp tác xã Dịch vụ vận tải Thiên 

Phát
51D47559 Tải 706/2024 07/03/2024 07/03/2026

71 60C41469 Tải 1486/2024 28/03/2024 28/03/2026

72 60C47076 Tải 986/2024 18/03/2024 18/03/2026

73 60C50776 Tải 1606/2024 04/04/2024 04/04/2026

74 60H16786 Hợp đồng 1861HĐ/2023 04/12/2023 04/12/2025

75 60H03891 Tải 3194/2021 27/10/2021 27/10/2028

76 60H02089 Tải 1426/2022 13/04/2022 13/04/2029

77 60H08731 Tải 2413/2023 08/08/2023 08/08/2030

78 60H02021 Tải 1425/2022 13/04/2022 13/04/2029

79
Công ty TNHH MTV Vận 

chuyển và Du lịch Thái Loan
60B04438 Hợp đồng 0288HĐ/2020 20/01/2020 07/01/2027



80
Hợp tác xã Vận tải Chơn 

Thành
93H06381 Cố định CĐ7025000043 23/04/2025 31/12/2026

81 93B00484 Cố định CĐ7024000310 22/10/2024 22/10/2029

82 Hợp tác xã Vận tải Lộc Ninh 93B00513 Hợp đồng HĐ7024000950 18/12/2024 31/12/2026

83 93H04471 Cố định CĐ7025000010 24/02/2025 31/12/2027

84 93H03804 Cố định CĐ7024000362 17/11/2024 31/12/2028

85 Hợp tác xã Vận tải Bình Long 93B00544 Hợp đồng HĐ7024000973 25/12/2024 25/12/2026

86 93H07932 Hợp đồng HĐ7525082893 22/10/2025 22/10/2027

87 93B00649 Cố định CĐ7025000101 10/06/2025 31/12/2026

88 61H16376 Cố định CĐ7025000093 09/06/2025 09/06/2027

89
Hợp tác xã Dịch vụ vận tải 

hàng hóa hành khách Bù Đăng
93H06600 Hợp đồng HĐ7025000623 18/06/2025 18/06/2028

90
Công ty TNHH Vận tải Thành 

Công
50F00243 Hợp đồng HĐ7024000380 22/05/2024 22/05/2031

91 50F00263 Hợp đồng HĐ7024000385 24/05/2024 24/05/2031

92 50F00213 Hợp đồng HĐ7024000378 22/05/2024 22/05/2031

93 50F00245 Hợp đồng HĐ7024000386 24/05/2024 24/05/2031

94 50E36036 Hợp đồng HĐ7525081643 01/10/2025 30/07/2031

95 93B00753 Cố định CĐ7024000173 24/07/2024 24/07/2029

96 93B00686 Cố định CĐ7024000090 18/04/2024 18/04/2031

97 50H80305 Hợp đồng HĐ7025000598 09/06/2025 09/06/2031

98 93F00167 Cố định CĐ7024000110 04/05/2024 04/05/2031

99 50H39705 Hợp đồng HĐ7024000725 24/04/2024 01/04/2029

100 50H36611 Hợp đồng HĐ7024000302 24/04/2024 01/04/2029

101 Hợp tác xã Vận tải Vạn Phúc 93C13958 Tải XT7024004399 29/12/2024 29/12/2025

102 93H02411 Tải XT7525083249 29/10/2025 29/10/2026

103 93N1231 Tải XT7525084657 21/11/2025 21/11/2026

104
Công ty TNHH MTV Vận tải 

Bình Phước
93C12494 Tải XT7024001529 13/05/2024 31/12/2027

105 Hợp tác xã Vận tải Song Long 93C05826 Tải XT7024003492 05/11/2024 05/11/2025

106 70C14377 Tải 768/19 04/09/2019 04/12/2025

107 Hợp tác xã Như Quỳnh GPS 81C14750 Tải XT7024003839 25/11/2024 25/11/2025

108 93H03098 Tải XT7025001110 21/03/2025 21/03/2026

109 93C12058 Tải XT7024003633 13/11/2024 13/11/2025

110 93H04148 Hợp đồng HĐ7525084552 19/11/2025 19/11/2026

111 93E00155 Tải XT7525084545 19/11/2025 19/11/2026

112 93H03958 Hợp đồng HĐ7025000085 24/01/2025 24/01/2026

113 Hợp tác xã Vận tải Đồng Tiến 93H01088 Tải XT7025000043 06/01/2025 06/01/2026

114 93C10615 Tải XT7025001382 11/04/2025 11/04/2026

115 93H00243 Tải XT7525083483 03/11/2025 03/11/2026

116
Hợp tác xã Dịch vụ vận tải 

Phương Lâm
49B01889 Hợp đồng 2070/2024 03/12/2024 03/12/2025

117 49B00995 Hợp đồng 019HĐ/2025 06/01/2025 06/01/2026

118 49G00194 Tải XT7525080740 16/09/2025 16/09/2027

119
Công ty TNHH MTV Chuyển 

phát nhanh Thuận Phong - CN BH
51D40306 Tải XT7525004427 12/06/2025 12/06/2032

120 60C54749 Tải 1421/2024 26/03/2024 26/03/2031

121
Hợp tác xã Thương mại Dịch vụ 

vận tải Nhơn Trạch
60B02709 Hợp đồng HĐ7525002194 29/07/2025 29/07/2027



122 72B02409 Hợp đồng 1858HĐ/2023 01/12/2023 01/12/2025

123 60C59399 Tải 5405/2024 01/10/2024 01/10/2026

124 60H20923 Tải 1751/2025 23/04/2025 23/04/2027

125 72H05248 Tải 345ĐK/2025 03/04/2025 03/04/2027

126 60C36289 Tải 5133/2021 29/12/2021 29/12/2028

127
Hợp tác xã Dịch vụ vận tải Hòa 

Phát
60H04887 Tải 4970/2021 23/12/2021 23/12/2028

128
Công ty TNHH MTV Dịch vụ 

Thảo Nguyên Xanh
60C37524 Tải 396/2025 20/01/2025 20/01/2032

129
Hợp tác xã Dịch vụ vận tải Long 

Khánh
60C44836 Tải 496/2025 03/02/2025 03/02/2027

130
Hợp tác xã Dịch vụ vận tải Thống 

Nhất
60C11246 Tải 6024/2024 03/12/2024 03/12/2026

131 63B01272 Hợp đồng 706HĐ/2024 23/05/2024 23/05/2026

132 65F00046 Hợp đồng 352HĐ/2025 24/02/2025 31/12/2027

133
Hợp tác xã Dịch vụ vận tải Tín 

Phát
60H37449 Hợp đồng HĐ7525084277 13/11/2025 13/11/2027

134
Hợp tác xã Dịch vụ vận tải Miền 

Nam
60C57006 Tải 5914/2024 26/11/2024 26/11/2026

135
CN Công ty CP Ánh Dương Việt 

Nam
29E00065 Taxi TX7525083743 06/11/2025 06/11/2027

136 30G06693 Taxi TX7525083744 06/11/2025 06/11/2027

137 29E00076 Taxi TX7525083745 06/11/2025 06/11/2027

138 30G06412 Taxi TX7525083746 06/11/2025 06/11/2027

139 29E00098 Taxi TX7525083747 06/11/2025 06/11/2027

140 29E00017 Taxi TX7525083748 06/11/2025 06/11/2027

141
Hợp tác xã Dịch vụ vận tải Đồng 

Tiến
67H04023 Hợp đồng 187HĐ/2025 20/01/2025 20/01/2027

142 60B04088 Hợp đồng 2435HĐ/2024 31/12/2024 31/12/2026

143 60B01077 Hợp đồng 1006HĐ/2024 17/06/2024 17/06/2026

144 60C28580 Tải 021ĐK/2025 15/01/2025 15/01/2027

145 60C50165 Tải XT7525003861 20/05/2025 20/05/2027

146
Hợp tác xã Dịch vụ vận tải Thành 

Công
60H12099 Hợp đồng 1167HĐ/2024 17/07/2024 17/07/2026

147
Công ty TNHH Logistics Viên 

Ngọc Xanh
50H04489 Container 1249CT/2020 16/12/2020 10/12/2027

148 50H04665 Container 1250CT/2020 16/12/2020 10/12/2027

149
Công ty TNHH Tiên Phong 

Vĩnh Cửu
60H00790 Đầu kéo 047ĐK/2024 22/04/2024 22/04/2031

150 60H00815 Đầu kéo 048ĐK/2024 22/04/2024 22/04/2031

151 60H00737 Đầu kéo 049ĐK/2024 22/04/2024 22/04/2031

152 60H00788 Đầu kéo 019ĐK/2024 28/02/2024 28/02/2031

153
Hợp tác xã Dịch vụ vận tải Đoàn 

Kết
60B05761 Hợp đồng 2085HĐ/2024 03/12/2024 03/12/2026

154
Công ty TNHH MTV Dịch vụ 

thuê xe Lê Hoàng
93E00007 Hợp đồng HĐ7023000402 18/10/2023 18/10/2028

155 Công ty TNHH Nam Thịnh 60H02744 Tải XT7525081825 01/10/2025 01/10/2032

156 60H02891 Tải XT7525081826 01/10/2025 01/10/2032
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